Phụ lục III
BÁO CÁO LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Thông tư số 22/2026/TT-BNV ngày 29/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Biểu số 1: Báo cáo số lượng đơn vị hành chính (năm…) 	
	
	Mã số
	Tổng số
	Diện tích tự nhiên (km2)
	Dân số (người)
	Trong đó
	Chia theo đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: Dân tộc thiểu số
	Miền núi
	Vùng cao
	Hải đảo

	
ATK
	Biên giới đất liền
	Biên giới biển
	Nông thôn mới
	Nghèo, đặc biệt khó khăn
	Vùng bãi ngang, ven biển
	Trung tâm du lịch quốc gia hoặc quốc tế
	Có di tích quốc gia đặc biệt
	Có di sản văn hoá vật thể UNE SCO
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Tỉnh…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Tổng số đơn vị hành chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Cấp xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Số xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Số phường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Số đặc khu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Chia ra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Phường A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xã B..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đặc khu C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Biểu số 2: Báo cáo số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân (nhiệm kỳ ….) 							 	      						
	
	Mã số
	Tổng số đại biểu HĐND
	Cấp tỉnh
	Cấp xã

	
	
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp xã

	
	
	(người)
	(người)
	(%)
	(người)
	(người)
	(%)
	(người)
	(người)
	(%)

	A
	B
	1 = 4+7
	2 = 5+8
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: Đảng viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Chia theo trình độ đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Sơ cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Trung cấp 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đại học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Thạc sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tiến sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Chia theo trình độ lý luận chính trị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Sơ cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Cao cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đại học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Chia theo dân tộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Kinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Dân tộc khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Chia theo tôn giáo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Có tôn giáo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Không tôn giáo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Chia theo nhóm tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Từ 30 trở xuống
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Từ 31 đến 40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Từ 41 đến 50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Từ 51 đến 60 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Trên 60 tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Chia theo chức vụ trong HĐND
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Chủ tịch HĐND
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Phó chủ tịch HĐND
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND và tương đương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Các thành viên khác của HĐND
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Biểu số 3:  Số lãnh đạo chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước cấp địa phương (Năm ….)
	
	Mã số
	Tổng số lãnh đạo 
	Cấp tỉnh
	Cấp xã

	
	
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Tỷ lệ nữ đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Tỷ lệ nữ đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Tỷ lệ nữ đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo

	
	
	(Người)
	(Người)
	(%)
	(Người)
	(Người)
	(%)
	(Người)
	(Người)
	(%)

	A
	B
	1 = 4+7
	2 = 5+8
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: Đảng viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Chia theo trình độ đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đại học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Thạc sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tiến sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Chia theo trình độ lý luận chính trị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Cao cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Chia theo dân tộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Kinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Dân tộc khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Chia theo tôn giáo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Có tôn giáo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Không tôn giáo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Chia theo nhóm tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Từ 30 trở xuống
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Từ 31 đến 40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Từ 41 đến 50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Từ 51 đến 60 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Trên 60 tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Chia theo chức vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cấp tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và tương đương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cấp xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	Biểu số 4:  Báo cáo số lượng thôn, tổ dân phố (năm…) 

	
	Mã số
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	Tổng số
	Chia ra
	Số thôn có từ 700 hộ trở lên
	Số tổ dân phố có từ 1000 hộ trở lên
	Số thôn thuộc xã loại I, xã loại II
	Số thôn, tổ dân phố thuộc xã biên giới
	Số thôn, tổ dân phố thuộc xã hải đảo
	Số thôn, tổ dân phố thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền
	Số thôn, tổ dân phố thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi

	
	
	
	Số thôn
	Số tổ dân phố
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Tỉnh …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Xã …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Phường 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đặc khu 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








Biểu số 5: Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (năm….) 
	Tổng số
	
	

	1. Trong đó: 
	
	

	- Đảng viên
	
	

	- Nữ
	
	

	2. Chia theo dân tộc 
	
	

	- Kinh
	
	

	- Dân tộc khác
	
	

	3. Chia theo tôn giáo
	
	

	- Có tôn giáo
	
	

	- Không tôn giáo
	
	

	4. Chia theo trình độ đào tạo
	
	

	- Trung cấp 
	
	

	- Cao đẳng
	
	

	- Đại học
	
	

	- Thạc sĩ
	
	

	- Tiến sĩ
	
	

	5. Trong đó: Trình độ lý luận chính trị
	
	

	- Sơ cấp
	
	

	- Trung cấp
	
	

	- Cao cấp
	
	

	- Đại học
	
	

	6. Chia theo nhóm tuổi
	
	

	- Từ 30 trở xuống
	
	

	- Từ 31 đến 40
	
	

	- Từ 41 đến 50
	
	

	- Từ 51 đến 60
	
	

	- Trên 60 tuổi
	
	




Phụ lục  III   B ÁO CÁO LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG   VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH   (Kèm theo  Thông tư số 22/2026/TT - BNV ngày 29 /9 /2026  của Bộ trưởng Bộ Nội vụ )     Biểu số 1:  Báo cáo số lượng đơn vị hành chính (năm…)      

 Mã  số  Tổng  số  Diện  tích  tự  nhiên  (km2)  Dân số  (người)  Trong đó  Chia  theo  đơn vị  hành  chính  –   kinh  tế đặc  biệt  

Tổng  số  Trong  đó:  Dân  tộc  thiểu  số  Miền  núi  Vùng  cao  Hải  đảo      ATK  Biên  giới  đất  liền  Biên  giới  biển  Nông  thôn  mới  Nghèo,  đặc  biệt  khó  khăn  Vùng  bãi  ngang,  ven  biển  Trung  tâm  du  lịch  quốc  gia  hoặc  quốc  tế  Có  di  tích  quốc  gia  đặc  biệt  Có  di  sản  văn  hoá  vật  thể  UNE  SCO  

A  B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

Tỉnh…                    

1. Tổng  số đơn  vị hành  chính                    

Trong  đó:                    

-   Cấp xã                    

+ Số xã                    

+ Số  phường                    

+ Số đặc  khu                    

2. Chia   ra                    

  Phường   A                    

Xã B..                    

